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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  
ĐỢT THÁNG 03 NĂM 2024 

(kèm theo thông báo số:             /ĐT ngày         tháng 03 năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

1 QH-2017-I/CQ-C 17020909 Đào Duy Nam 23/06/1999 Nam Bắc Giang 2.32 Trung bình 

2 QH-2018-I/CQ-ĐA 18020219 Đặng Đức Cảnh 18/07/2000 Nam Lào Cai 2.54 Khá 

3 QH-2018-I/CQ-ĐA 18020690 Đào Ngọc Khánh 03/09/2000 Nam Hà Nội 2.36 Trung bình 

4 QH-2018-I/CQ-ĐA 18020894 Nguyễn Ngọc Minh 18/02/2000 Nam Hà Nội 2.62 Khá 

5 QH-2018-I/CQ-M 18020379 Phạm Trọng Dũng 16/06/2000 Nam Thái Bình 2.19 Khá 

6 QH-2018-I/CQ-M 18020303 Nguyễn Văn Điệp 23/12/1998 Nam Bắc Ninh 2.58 Khá 

7 QH-2018-I/CQ-M 18020814 Đinh Hải Long 20/10/2000 Nam Phú Thọ 2.08 Trung bình 

8 QH-2018-I/CQ-XD 18020825 Lê Việt Long 28/12/2000 Nam Quảng Ninh 2.47 Trung bình 

9 QH-2018-I/CQ-XD 18021005 Mạc Tất Phú 28/12/2000 Nam Hải Phòng 2.44 Trung bình 

10 QH-2018-I/CQ-C 18020120 Nguyễn Tấn Việt Anh 03/01/2000 Nam Hà Nội 2.60 Khá 

11 QH-2018-I/CQ-C 18020201 Nguyễn Thị Thanh Bảo 11/07/2000 Nữ Bắc Ninh 3.51 Giỏi 

12 QH-2018-I/CQ-C 18020010 Phạm Khắc Đạt 19/05/2000 Nam Hải Dương 3.39 Giỏi 

13 QH-2018-I/CQ-C 18020049 Lại Ngọc Tân 05/09/2000 Nam Hải Phòng 3.62 Xuất sắc 

14 QH-2018-I/CQ-C 18021158 Nguyễn Văn Thắng 15/02/2000 Nam Thanh Hóa 2.87 Khá 

15 QH-2018-I/CQ-C 18020210 Nguyễn Đình Biển 19/10/2000 Nam Hải Dương 3.49 Giỏi 

16 QH-2018-I/CQ-C 18020663 Tạ Thị Huyền 12/03/2000 Nữ Hà Nội 2.99 Khá 

17 QH-2018-I/CQ-H 18020819 Phùng Trọng Long 01/09/2000 Nam Vĩnh Phúc 2.44 Trung bình 

18 QH-2018-I/CQ-T 18020396 Hoàng Anh Dương 19/09/2000 Nam Bắc Giang 3.14 Khá 

19 QH-2018-I/CQ-K 18021431 Thịnh Thành Vinh 30/09/2000 Nam Thanh Hóa 2.71 Khá 

20 QH-2018-I/CQ-CA 18021361 Nguyễn Anh Tuấn 30/03/2000 Nam Hà Nội 2.53 Khá 

21 QH-2019-I/CQ-AE 19021171 Trịnh Viết Mạnh 17/08/2001 Nam Nam Định 3.11 Khá 

22 QH-2019-I/CQ-AE 19021179 Bùi Hữu Phước 24/06/2001 Nam Thái Bình 3.02 Khá 

23 QH-2019-I/CQ-ĐA 19021519 Nguyễn Huy Tô 19/05/2001 Nam Hungary 2.45 Trung bình 

24 QH-2019-I/CQ-ĐA 19021479 Lê Công Lịch 07/09/2001 Nam Hà Nội 2.79 Khá 

25 QH-2019-I/CQ-M 19020161 Hứa Quang Trường 06/12/2000 Nam Lạng Sơn 2.79 Khá 

26 QH-2019-I/CQ-XD 19020963 Trần Văn Ninh 28/04/2001 Nam Lai Châu 2.47 Trung bình 

27 QH-2019-I/CQ-XD 19020977 Nguyễn Văn Thái 01/01/2001 Nam Quảng Ninh 2.66 Khá 

28 QH-2019-I/CQ-AG 19021545 Đỗ Hồng Đức 11/09/2001 Nam Hà Nội 3.27 Giỏi 

29 QH-2019-I/CQ-C 19020247 Phạm Thanh Đạt 19/10/2001 Nam Nghệ An 2.95 Khá 

30 QH-2019-I/CQ-C 19020254 Nguyễn Minh Đức 02/04/2001 Nam Hà Nội 2.87 Khá 

31 QH-2019-I/CQ-C 19020260 Trần Minh Đức 07/02/2001 Nam Hà Tĩnh 2.63 Khá 

32 QH-2019-I/CQ-C 19020350 Nguyễn Quang Lợi 01/09/2001 Nam Thanh Hóa 3.06 Khá 

33 QH-2019-I/CQ-C 19020016 Trần Hữu Đức Mạnh 24/08/2001 Nam Nghệ An 3.51 Giỏi 

34 QH-2019-I/CQ-C 19020051 Phạm Trung Nghĩa 27/09/2001 Nam Yên Bái 2.70 Khá 

35 QH-2019-I/CQ-C 19020177 Nguyễn Thị Tình 10/11/2000 Nữ Nghệ An 2.47 Trung bình 

36 QH-2019-I/CQ-H 19020796 Phạm Ngọc Đạt 27/02/2001 Nam Hà Tĩnh 2.84 Khá 

37 QH-2019-I/CQ-H 19020809 Đào Đình Hải 21/07/2001 Nam Hòa Bình 2.49 Trung bình 

38 QH-2019-I/CQ-H 19020821 Đinh Việt Hoàng 20/03/2000 Nam Nam Định 2.42 Trung bình 

39 QH-2019-I/CQ-T 19021376 Nguyễn Thành Trung 31/08/2001 Nam Hà Nội 2.65 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

40 QH-2019-I/CQ-T 19021379 Trần Quang Trung 23/08/2001 Nam Thanh Hóa 2.88 Khá 

41 QH-2019-I/CQ-AT 19021605 Phan Trung Kiên 21/05/2001 Nam Thanh Hóa 3.41 Giỏi 

42 QH-2019-I/CQ-AT 19021631 Phạm Thành Trung 15/12/2001 Nam Hòa Bình 3.01 Khá 

43 QH-2019-I/CQ-K 19020654 Dương Quang Tùng 02/12/2001 Nam Vĩnh Phúc 3.25 Giỏi 

44 QH-2019-I/CQ-E 19020768 Vũ Bá Thụy 12/07/2001 Nam Ninh Bình 2.73 Khá 

45 QH-2019-I/CQ-R 19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Nam Bắc Giang 3.10 Khá 

46 QH-2019-I/CQ-CA 19020100 Bùi Danh Hưng 18/03/2001 Nam Hà Nội 2.75 Khá 

47 QH-2019-I/CQ-CA 19021346 Vương Thanh Phương 01/05/2001 Nam Nam Định 3.46 Giỏi 

48 QH-2019-I/CQ-N 19020228 Vũ Minh Chiến 28/02/2001 Nam Vĩnh Phúc 3.41 Giỏi 

49 QH-2019-I/CQ-N 19020389 Tô Viết Ninh 12/07/2001 Nam Vĩnh Phúc 2.90 Khá 

50 QH-2019-I/CQ-N 19020417 Đoàn Hoàng Sơn 02/06/2001 Nam Nam Định 3.08 Khá 

51 QH-2019-I/CQ-N 19020480 Trần Sơn Tùng 19/03/2001 Nam Hải Phòng 3.31 Giỏi 

52 QH-2019-I/CQ-V 19020735 Phạm Trung Nghĩa 04/08/2001 Nam Hải Dương 2.53 Khá 

Ấn định danh sách có 52 sinh viên./. 

 


